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CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TRỰC QUAN 

CHỦ ĐỀ 1: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG – HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG 

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG 

a) Khái niệm 

- Có đường thẳng d  chia hình thành hai phần, mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng d  thì hai phần đó 
“chồng khít” lên nhau. Những hình như thế gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d  được gọi là 
trục đối xứng của hình đó. 

Ví dụ: Các hình a , b , c  là các hình có trục đối xứng là đường thẳng d . 

 

b) Nhận xét  

- Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn. 

- Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi. 

- Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật. 

2. HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG 

a) Khái niệm 

- Mỗi hình có một điểm O , mà khi quay hình đó xung quanh điểm O  đúng một nửa vòng thì hình thu 
được “chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay). Những hình như thế gọi là hình có tâm 
đối xứng và điểm O  được gọi là tâm đối xứng của hình đó. 

Ví dụ: Hình tròn tâm O  hay chong chóng hai cánh là các hình có tâm đối xứng 
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b) Nhận xét  
- Tâm đối xứng của hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật là giao điểm hai đường chéo. 

- Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của các đường chéo chính. 

PHẦN II.CÁC DẠNG BÀI 

Dạng 1: Xác định trục đối xứng, tâm đối xứng của hình 

I. Phương pháp giải 

- Để xác định trục đối xứng của một hình, ta xác định một đường thẳng d  chia hình thành hai phần mà 
nếu “gấp” hình theo đường thẳng d  thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau. 

- Để xác định tâm đối xứng của một hình, ta xác định một điểm O , mà khi quay hình đó xung quanh 
điểm O  đúng một nửa vòng thì hình thu được “chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay). 

II. Bài toán 

Bài 1: Mỗi hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn, có bao nhiêu trục đối 
xứng? 

Lời giải: 

+) Hình tam giác đều có 3  trục đối xứng: 

 
+) Hình vuông có 4  trục đối xứng: 

AO
O

A

A

A

OO
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+) Hình lục giác đều có 6  trục đối xứng là: 

 
+) Hình tròn có vô số trục đối xứng là: đường thẳng đi qua tâm 

 

Bài 2: Trong các chữ cái và chữ số dưới đây, em hãy liệt kê: 

a) Chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng; 

b) Chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng. 
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Lời giải:  

a) Các chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng là: A , B , M , Y , 3 . 

 
b) Các chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng là: H , X , 0 , 8   

 

Bài 3: Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng? 

 

Lời giải: 

Hình có trục đối xứng là: , , , , , , .a b c d e g i  

 

Bài 4: Quan sát các hình dưới đây: 
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a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng? 

b) Có bao nhiêu hình có đúng một trục đối xứng? 

c) Có bao nhiêu hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng? 

d) Có bao nhiêu hình không có cả tâm đối xứng lẫn trục đối xứng? 

Lời giải: 

a) Có 2  hình có tâm đối xứng là:  

  

b) Có 3  hình có đúng 1 trục đối xứng là:  

 
 

 

 
c) Có 1 hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng là:  
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d) Có 1 hình không có tâm đối xứng và trục đối xứng là:  

 

Bài 5: Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng? Chỉ ra tâm đối xứng (nếu có) 
của các hình đó. 

  

 
 

a) Đường cấm b) Cấm đi 
ngược chiểu 

c) Cấm đỗ xe d) Cấm dừng 
và đỗ xe 

 

Lời giải: 

Biển báo có tâm đối xứng là: ); ); )a b d  

+) Tâm đối xứng của các hình đó là: 
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  a) Đường cấm b) Cấm đi ngược chiểu d) Cấm dừng và đỗ xe  

Bài 6: Trong các hình hoa văn sau, hình hoa văn nào có tâm đối xứng? 

 
                                        )a    )b    )c  
Lời giải: 

Cả 3 hình hoa văn trên đều có tâm đối xứng. 

+) Tâm đối xứng của các hình đó là: 

 

Bài 7: Trong các hình dưới đây, hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu 
có) của chúng. 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 
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Lời giải: 

 Các hình có tâm đối xứng là hình a, c. 

                                                                
                          a)                           c)  

Bài 8: Hình nào sau đây có đường nét đứt là trục đối xứng? 

 

Lời giải:  

Các hình , ,a b d  có đường nét đứt là trục đối xứng.  

Bài 9: Mỗi hình sau đây có bao nhiêu trục đối xứng?
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 Lời giải: 

Số trục đối xứng của mỗi hình được thể hiện trong bảng sau: 

 

Bài 10: Hãy vẽ một trục đối xứng của mỗi hình sau (nếu có) 

 

 
 

   
Lời giải: 

Một trục đối xứng của mỗi hình được chỉ ra trong các hình vẽ dưới đây 
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Bài 11: Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có): 

     

 Lời giải:  

Tâm đối xứng được chỉ ra như hình vẽ  

     

Bài 12: Dưới đây là hình ảnh một di tích ở Hà Nội. Em hãy tìm tính đối xứng và cho biết tên di tích này. 
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Lời giải: 

Hình ảnh một di tích này có trục đối xứng. Đây là Khuê Văn Các, Hà Nội 

Bài 13: Trong các hình sau hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng? Xác định các trục đối 
xứng và tâm đối xứng (nếu có) của các hình đó. 

 

 

      

 

 

Lời giải: 

  Hình a  có tâm đối xứng.   Hình b  có trục đối xứng. 

 

 

 

 

 

 

Bài 14. Vẽ trục đối xứng của các hình dưới dây 

                                 
    

a) b) 

I
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Lời giải 

                        
 

Bài 15. Vẽ trục đối xứng của hai biển báo sau dưới dây 

                                                   

Lời giải 

                                 

Bài 16:  Bàn cờ vua gồm 8 hàng (đánh số từ 1 đến 8 ) và 8 cột (đánh các chữ cái từ A  đến H ) 

a) Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của bàn cờ vua. 

b) Mã trắng nằm ở 1B , hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua tâm đối xứng. 

c) Vua trắng nằm ở ô 1E , hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua trục đối xứng ngang (đường thẳng giữa 
hàng 4  và hàng 5 ) 
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 Lời giải: 

a) Bàn cờ vua có 4  trục đối xứng gồm: hai đường chéo của bàn cờ, trục ngang là đường thẳng giữa hàng 
4  và 5 , trục dọc là đường thẳng giữa cột D  và cột E . 

Tâm đối xứng của bàn cờ là giao của 4  trục đối xứng 

b) Mã trắng ở ô 1B , có hình đối xứng qua tâm là mã đen ở ô 8G  

c) Vua trắng ở ô 1E , có hình đối xứng qua trục ngang (giữa hàng 4 và hàng 5) là vua đen ở ô 8E  

 

Dạng 2. Vẽ hình có tính đối xứng 

I. Phương pháp giải 

- Để vẽ điểm A '  đối xứng với điểm A  qua O  ta thực hiện như sau: Dựng đường tròn tâm O  bán kính 
OA , đường tròn này cắt lại đường thẳng OA  tại điểm A '  khác A . Khi đó điểm A '  là điểm đối xứng với 
điểm A  qua O . 

  

- Để vẽ được 2 hình đối xứng với nhau qua 1 điểm O , ta sẽ 
chọn một số điểm đặc biệt thuộc hình đó, lấy đối xứng qua O  
rồi nối các điểm đó lại để được hình mới đối xứng với hình 
đã cho qua tâm O . 

 

- Để vẽ được hình đối xứng qua trục d  thì đường thẳng d cần chia hình thành hai phần, mà nếu “gấp” 
hình theo đường thẳng d  thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau. 

A'OA
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II. Bài toán 

Bài 1. Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có d  là trục đối xứng. 

 

Lời giải 

 

Bài 2. Em hãy hoàn thiện các bức tranh dưới đây để được các hình có trục đối xứng d . 

 

Lời giải 
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Bài 3. Em hãy hoàn thiện các bức tranh dưới đây để được các hình có tâm đối xứng O  

 

Lời giải 

 

Bài 4. Em hãy hoàn thiện các bức tranh dưới đây để được các hình có tâm đối xứng O và trục đối xứng d  

 

Lời giải 

 

Bài 5. Vẽ lại các hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O  làm tâm đối 
xứng. 
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Lời giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Vẽ lại hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O  làm tâm đối xứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
O

O
O

O
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Lời giải 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7. Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O  là tâm đối xứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O

OOO

OOO
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Bài 8. Em hãy hoàn thiện hình sau để được một hình nhận điểm O  làm tâm đối xứng đồng thời hình đó có 
trục đối xứng. 

 

 

 

 

 

 

Lời giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9. Hình gấp khúc dưới đây có độ dài bằng 4  đơn vị. Em hãy vẽ thêm vào hình đó: 

a) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 6  đơn vị để được một hình có tâm đối xứng nhưng không có trục 
đối xứng. 

b) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 đơn vị để được một hình có tâm đối xứng và có 4  trục đối xứng. 

c) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng. 

d) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng và có trục đối xứng. 

 

 

 

 

 

Lời giải 

O
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a)        
 b) 

    

 

 

 

 

 

c)       
 d) 

   
   
   
   

  

 

 

Bài 10. Hình gấp khúc dưới đây gồm 4  đoạn thẳng có độ dài bằng 1cm . Em hãy vẽ thêm một đường gấp 
khúc có độ dài bằng 8cm  để được một hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng.    

                                                            

Lời giải 

 

 

 

                      HẾT  

O
O

OO

O
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CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TRỰC QUAN 

CHỦ ĐỀ 3: ỨNG DỤNG TÍNH ĐỐI XỨNG TRONG TỰ NHIÊN 

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. HÌNH CÓ TÍNH ĐỐI XỨNG 

- Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục. Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối 
xứng tâm. Hình có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng hoặc vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng 
được gọi là hình có tính đối xứng. 

- Có đường thẳng d  chia hình thành hai phần, mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng d  thì hai phần đó 
“chồng khít” lên nhau. Những hình như thế gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d  được gọi là trục 
đối xứng của hình đó. 

- Mỗi hình có một điểm O , mà khi quay hình đó xung quanh điểm O  đúng một nửa vòng thì hình thu được 
“chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay). Những hình như thế gọi là hình có tâm đối 
xứng và điểm O  được gọi là tâm đối xứng của hình đó. 

- Đoạn thẳng có 1 trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn 
thẳng đó. Tâm đối xứng của đoạn thẳng chính là trung điểm của nó. 

- Hình thoi có 2  trục đối xứng chính là hai đường chéo của nó. Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm 
của hai đường chéo. 

- Hình vuông có 4  trục đối xứng, đó là hai đường chéo và mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối 
diện của hình vuông. Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo. 

- Hình chữ nhật có 2  trục đối xứng. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối 
xứng của hình chữ nhật. Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo. 

- Hình bình hành không có trục đối xứng. Tâm đối xứng của nó là giao điểm của hai đường chéo. 

- Hình tròn có vô số trục đối xứng và mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn. Tâm 
của hình tròn chính là tâm đối xứng của hình tròn đó. 

- Hình thang cân có 1 trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình 
thang cân. Hình thang cân không có tâm đối xứng. 

- Tam giác đều có 3  trục đối xứng. Mỗi trục đối xứng là đường thẳng đi qua một đỉnh của tam giác và trung 
điểm của cạnh đối diện trong tam giác đó. Tam giác đều không có tâm đối xứng. 

- Hình lục giác đều có 6  trục đối xứng và trục đối xứng là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện 
và các đường thẳng đi qua các trung điểm của một cặp cạnh đối diện. Tâm đối xứng của hình lục giác đều 
là giao điểm của các đường chéo chính. 
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2. VAI TRÒ CỦA TÍNH ĐỐI XỨNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN 
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- Từ xưa đến nay, những hình có tính đối xứng được coi là cân đối, hài hòa. Con người đã học hỏi và áp 
dụng tính đối xứng trong thế giới tự nhiên, cũng như trong khoa học kĩ thuật và đời sống. 

- Trong tự nhiên, tính đối xứng được thể hiện rất đa dạng, phong phú. Ví dụ: mặt trời, cầu vồng, con công, 
con bướm, chiếc lá, ... 
- Trong nghệ thuật, trang trí hầu hết thiết kế về kiến trúc, đồ họa hay một tác phẩm nghệ thuật đều phải 
thực hiện tốt yếu tố cân bằng. Vì thế, bố cục đối xứng thường được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật 
hay kiến trúc. 
- Trong thiết kế, công nghệ, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra các bố cục có tính đối xứng. Các công trình hay 
máy móc muốn tồn tại, ổn định, bền vững và có được vẻ đẹp, bắt mắt thì phải chú trọng đến tính cân xứng. 

- Đối xứng là công cụ chủ yếu để kết nối giữa toán học với khoa học và nghệ thuật. 

PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI 
Dạng 1: Xác định tính đối xứng của một hình trong tự nhiên 

I. Phương pháp giải 

- Để xác định tính đối xứng của một hình, ta cần xác định trục đối xứng hoặc tâm đối xứng của hình đó. 

- Để xác định trục đối xứng của một hình, ta xác định một đường thẳng d  chia hình thành hai phần mà nếu 
“gấp” hình theo đường thẳng d  thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau. 

- Để xác định tâm đối xứng của một hình, ta xác định một điểm O , mà khi quay hình đó xung quanh điểm 
O  đúng một nửa vòng thì hình thu được “chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay). 

II. Bài toán 

Bài 1: Trong bảng các chữ cái in hoa, hãy chỉ ra các chữ cái có đối xứng trục thẳng đứng, các chữ cái có 
đối xứng trục nằm ngang, các chữ cái có hai trục đối xứng, các chữ cái có tâm đối xứng. Xác định các trục 
đối xứng, tâm đối xứng của nó. 

Lời giải: 

- Các chữ cái có đối xứng trục thẳng đứng là: A, Ă, Â, W, T, Y, U, I, O, Ô, H, X, V, M. 
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- Các chữ cái có đối xứng trục nằm ngang là: E, I, O, D, H, X, C, B, K. 

 

- Các chữ cái có hai trục đối xứng là: I, O, H, X. 

 

- Các chữ cái có tâm đối xứng là: I, O, H, X, N, Z, S. 

 

Bài 2: Ứng dụng tính đối xứng vào các loài động vật trong thiên nhiên, người ta chia thành các loại: đối 
xứng hai bên (đối xứng song phương) và đối xứng tỏa tròn (đối xứng xuyên tâm), một số ít loài không có 
tính đối xứng. Hãy sắp xếp các loài vật sau vào các kiểu đối xứng. 
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Lời giải: 

- Các động vật đối xứng hai bên là: hổ, rùa, châu chấu, chim, cá. 

- Các động vật đối xứng tỏa tròn là: thủy tức, sao biển, san hô, sứa, hải quỳ. 

- Các động vật không đối xứng là: bọt biển, placozoa. 

Nhận xét:  

- Các động vật có biểu hiện đối xứng song phương (đối xứng hai bên) thường có vùng đầu và đuôi (trước 
và sau), trên và dưới (lưng và bụng) và hai bên trái và phải. Hầu hết đều có một bộ não nằm ở đầu, là một 
phần của hệ thần kinh phát triển tốt và thậm chí có thể có cả bên phải và bên trái. Ngoài việc có một hệ 
thống thần kinh phát triển hơn, động vật đối xứng hai bên có thể di chuyển nhanh hơn so với động vật có 
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cơ thể khác. Cơ thể đối xứng hai bên này giúp động vật tìm kiếm thức ăn hoặc thoát khỏi những kẻ săn mồi 
tốt hơn. 

- Nhiều loài động vật, kể cả con người, thể hiện tính đối xứng hai bên. Ví dụ, việc chúng ta có mắt, cánh 
tay và chân ở cùng một vị trí trên mỗi bên của cơ thể khiến chúng ta đối xứng song phương. 

Bài 3: Trong hội họa, các nhà thiết kế cũng đã ứng dụng tính đối xứng để thiết kế các hoa văn trang trí, để 
thể hiện sự cân đối, hài hòa, mang tính thẩm mĩ. Xác định trục đối xứng và tâm đối xứng của các hình sau. 

   

 

   

Lời giải: 
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Bài 4: Tính đối xứng tạo nên sự cân đối, hài hòa giữa các hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có 
thể gấp hình để tìm trục đối xứng của nó. Em hãy quan sát và vẽ phác thảo trục đối xứng của các hình dưới 
đây. 

Có 2 trục đối xứng, 1 tâm đối xứng Có 4 trục đối xứng, 1 tâm đối xứng

Có 1 trục đối xứng, không có tâm đối xứng Có 5 trục đối xứng, không có tâm đối xứng
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Lời giải: 

Nhà thờ Đức BàChùa Thiên Mụ

Cố đô HuếVăn miếu Quốc Tử Giám

Di tích Đồng Khởi Bến TreLăng Khải Định
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Bài 5: Chúng ta có thể thấy tính đối xứng cũng biểu hiện trên các biển báo giao thông. Theo em, hình nào 
sau đây có tâm đối xứng?, hình nào có trục đối xứng? Em có biết ý nghĩa của từng hình? 

 

 

Lời giải: 

- Hình có tâm đối xứng là: hình 1, hình 4. 

- Hình có trục đối xứng là: hình 1, hình 3, hình 4. 

- Ý nghĩa: 

 

Dạng 2: Vẽ hình có tính đối xứng và ứng dụng tính đối xứng trong tự nhiên.  

Hình 3Hình 2Hình 1

Hình 4 Hình 5 Hình 6
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I. Phương pháp giải 

- Vận dụng tính đối xứng trục và đối xứng tâm để vẽ thêm phần còn lại của 1 hình khi biết một nửa của nó. 
- Sưu tầm những hình ảnh thực tế liên qua đến tính đối xứng để thấy được tính đa dạng của đối xứng trong 
tự nhiên và tìm hiểu ý nghĩa của đối xứng trong cuộc sống. 

- Để cắt một chữ cái có trục đối xứng ta có thể gấp đôi tờ giấy theo trục đối xứng ấy để cắt. Khi đó ta chỉ 
phải cắt một nửa chữ cái và nhận được chữ cái khi mở ra. 

-  Áp dụng tính đối xứng để cắt chữ, cắt hình bằng giấy nhanh và chính xác: 

II. Bài toán 

Bài 1: Vẽ lại các hình sau đây rồi vẽ thêm để hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng. 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải: 

 

Bài 2: Vẽ lại các hình sau đây rồi vẽ thêm để hình thu được nhận điểm I làm tâm đối xứng. 
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Lời giải: 

 

Bài 3: Vẽ hình đối xứng của các hình sau qua trục đối xứng d . 

 

Lời giải: 
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Bài 4: Vẽ hình đối xứng với hình sau qua tâm O . 

 

Lời giải: 

 

Bài 5: Vẽ hình đối xứng của hình sau qua trục đối xứng d . 
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Lời giải: 
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Bài 6: Vẽ hình đối xứng với hình sau lần lượt qua trục đối xứng d  và qua tâm I . 

 

Lời giải: 

 

Bài 7: Vẽ hình đối xứng với hình sau lần lượt qua tâm I  và qua trục đối xứng d . 
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Lời giải: 

 

Bài 8: Vẽ hình đối xứng với hình sau lần lượt qua trục đối xứng d  và qua trục đối xứng 'd . 



 

 

TÀI LIỆU NHÓM CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC                                                                                                  Trang 17 
 

 

Lời giải: 

 

Bài 9: Ứng dụng tính đối xứng em hãy hoàn thiện sân đá bóng theo mẫu sau. Em hãy cho biết vai trò của 
nét đứt trong hình. 
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Lời giải: 

 

* Nhận xét: Nét đứt trong hình đóng vai trò là trục đối xứng. Nhờ tính đối xứng tạo nên sự công bằng về 
khoảng cách của hai đội chơi. 
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Bài 10: Em hãy ứng dụng tính đối xứng để cắt chữ A, H, V bằng giấy. 

Lời giải: 

a) Chữ A 

Bước 1: Chuẩn bị một mảnh giấy hình chữ nhật kích thước 3 5cmx cm . Gấp đôi mảnh giấy như H1.1b. 

Bước 2:Vẽ theo hình 1.1c rồi cắt theo nét vẽ , sau đó mở ra ta được chữ A (H1d). 

 

b) Chữ H 

Bước 1: Chuẩn bị mảnh giấy như hình 1.2a. Gấp đôi mảnh giấy như H1.2b. 
Bước 2: Vẽ theo hình 1.2c  rồi cắt theo nét vẽ, mở ra được hình chữ H. 
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c) Chữ V 
Bước 1: Chuẩn bị mảnh giấy như hình 1.3a. Gấp đôi mảnh giấy như H1.3b. 
Bước 2: Vẽ theo hình 1.3c  rồi cắt theo nét vẽ, mở ra được hình chữ V. 

 

Bài 11: Giờ thực hành gấp giấy để cắt chữ, em hãy đoán xem ta được những chữ gì khi mở giấy ra?  

 

Lời giải: 

- Hình 2a là chữ T. 

- Hình 2b là chữ M. 

- Hình 2c là chữ E. 
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Bài 12: Ứng dụng tính đối xứng em hãy gấp giấy và cắt để được hình dưới đây. 

 

Lời giải: 

Bước 1: Chuẩn bị một mảnh giấy hình vuông kích thước 4 4cmx cm .  Gấp đôi mảnh giấy hai lần sao cho 
các cạnh đối diện của nó trùng lên nhau (H3a) 

Bước 2: Vẽ theo hình (H3b) rồi cắt theo nét vẽ, sau đó mở ra ta được hình (H3c) 

 

Bài 13: Bạn Nam đã xoay một hình như hình 4.  
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Bạn đã xoay hình đó tất cả 6 lần. Hỏi cuối cùng, bạn ấy đã nhận được hình vẽ có dạng như thế nào? 

 

Lời giải: 

Theo quy luật xoay như trên lần xoay thứ tư sẽ quay trở về hình ban đầu, như vậy lần quay thứ năm sẽ 
giống lần xoay thứ nhất, lần xoay thứ sáu sẽ giống lần xoay thứ hai. Vậy sau sáu lần quay bạn ấy nhận được 
hình có dạng hình e 

Bài 14: (Bài toán điền số do Philippine đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019 dành cho học sinh 11-12 tuổi giải 
trong vòng 3 phút) 

Alex và Betty đứng đối diện nhau, trên nền đất ở giữa họ có một dãy các số và các dấu cộng như hình dưới 
đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên Alex và Betty nhìn thấy hai phép toán khác nhau. Ta có thể điền hai chữ 
số vào hai ô vuông trống sao cho kết quả của hai phép toán này là như nhau. Hỏi kết quả đó là bao nhiêu? 
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Lời giải: 

Phép toán Alex thấy: 89 16 69 6 8 88a b+ + + + + . 

Phép toán Betty thấy: 88 8 ' '9 69 91 68b a+ + + + + , với a  khi lật ngược lại thành 'a  và b  khi lật ngược lại 
thành 'b . Suy ra { }, ', , ' 0;1;6;8;9a a b b ∈ . 

Nhìn hai phép toán trên, ta thấy đều có 88  và 69  nên ta loại ra trước. Với các số hạng còn lại thì 

 

Dễ dàng nhận ra 4  bộ số này có các số giống nhau, suy ra 1a = ; ' 1a = ; 9b = ; ' 6b = . 

Phép toán Alex thấy: 89 16 69 61 98 88 421+ + + + + = . 

Phép toán Betty thấy: 88 86 19 69 91 68 421+ + + + + = . 

Vậy kết quả đó là 421. 

Nhận xét: Ta cũng có thể chỉ dựa vào bộ 4  chữ số tận cùng Alex nhìn thấy và bộ 4  chữ số tận cùng Betty 
nhìn thấy để suy ra 2  bộ số này giống nhau, suy ra 1a = ; ' 6b = , rồi từ đó suy ra ' 1a = ; 9b = . 

Bài 15: Hai bạn Bình và An đứng đối diện nhau, trên nền đất ở giữa họ có một dãy các số và các dấu cộng 
như trên hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên hai bạn thấy hai bạn nhìn thấy hai dãy phép tính  khác 
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nhau. Hãy tìm cách điền hai chữ số vào hai ô trống để kết quả tính của hai bạn Bình và An bằng nhau. Em 
có nhận xét gì về hình ảnh mà hai bạn quan sát được? 

 

Lời giải: 

Phép toán Bình thấy: 89 16 69 6 8 11a b+ + + + + . 

Phép toán An thấy: 11 8 ' '9 69 91 68b a+ + + + + , với a  khi lật ngược lại thành 'a  và b  khi lật ngược lại 
thành 'b . Suy ra { }, ', , ' 0;1;6;8;9a a b b ∈ . 

Nhìn hai phép toán trên, ta thấy đều có 11 và 69  nên ta loại ra trước. Với các số hạng còn lại thì 

 

Dễ dàng nhận ra 4  bộ số này có các số giống nhau, suy ra 1a = ; ' 1a = ; 9b = ; ' 6b = . 

Phép toán Bình thấy: 89 16 69 61 98 11 344+ + + + + = . 

Phép toán An thấy: 11 86 19 69 91 68 344+ + + + + = . 

+) Vậy kết quả đó là 344 . 
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Nhận xét: Ta cũng có thể chỉ dựa vào bộ 4  chữ số tận cùng Bình nhìn thấy và bộ 4  chữ số tận cùng An 
nhìn thấy để suy ra 2  bộ số này giống nhau, suy ra 1a = ; ' 6b = , rồi từ đó suy ra ' 1a = ; 9b = . 

+) Hình ảnh mà hai bạn quan sát được là đối ngược nhau. 

Bài 16: Điền số vào các ô trống sau với quy luật đã cho, biết các ô ngoài cùng bên trái và các ô ngoài cùng 
bên phải điền số 1. Em có nhận xét gì về các số đã điền? 

 

Lời giải: 

c = a + b
c

ba
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- Nhận xét: Giá trị của các số trên cùng một hàng đối xứng với nhau. 

- Chú ý: Có thể lập vô số hàng dãy số tương tự trong tam giác trên, tam giác này còn được gọi là tam giác 
Pa-xcan (Pascal). 

Nhiều đối tượng trong toán học có tính đối xứng, góp phần tạo nên vẻ đẹp của toán học. Một số biểu thức 
và công thức toán học cũng có tính đối xứng. Ví dụ a b b a+ = +  hay . .a b b a= ; mỗi số nguyên 
...;  4;  3;  2;  1;  0;  1;  2;  3;  4;...− − − −  đều có số đối của nó; hay tam giác Pa-xcan (Pascal) như trên cũng 
là ví dụ điển hình về tính đối xứng trong toán học. 

Bài 17: Khi thiết kế căn phòng, nếu căn phòng chật hẹp, người ta có thể lắp gương phẳng trên tường để 
tăng cảm giác thoáng hơn, rộng hơn cho không gian của căn phòng (như hình minh họa bên dưới). Đó là vì 
tính đối xứng của vật và ảnh của vật qua gương phẳng, nên khi ảnh của căn phòng phản chiếu qua gương, 
ta có cảm giác diện tích căn phòng rộng hơn. Giả sử đặt một cái bàn cách mặt gương 5 m , hỏi lúc này cái 
bàn và ảnh của nó qua gương cách nhau bao nhiêu mét?  

210 210252120 12045 45 1010 11

126 12684 8436 369 9

7056 5628 288 8

35 3521 217 7

2015 156 6

10 105 5

64 4

3 3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Lời giải: 

Vì tính đối xứng của vật và ảnh của vật qua gương phẳng nên khoảng cách từ mặt gương đến ảnh của cái 
bàn cũng là 5 m . Vậy cái bàn và ảnh của nó qua gương cách nhau: ( )5 5 10 m+ = . 

Bài 18: Hãy xác định hình đối xứng của các chữ sau qua trục đối xứng d . Em có biết tại sao chữ 
“AMBULANCE” trên các xe cấp cứu thường ghi ngược? 

 

Lời giải: 

 

Thông thường khi gặp xe cứu thương, các xe khác phải nhường đường; tuy nhiên người ngồi trong xe đằng 
trước không nghe thấy còi hụ vì cửa xe đóng kín. Tài xế thường quan sát xe phía sau qua gương chiếu hậu, 
khi nhìn qua gương chiếu hậu thì chữ trên xe sẽ chuyển thành AMBULANCE, trong tiếng Việt, ambulance 
có nghĩa là xe cứu thương. Nhờ tính đối xứng như trên, tài xế dễ nhận ra có xe cứu thương phía sau để 
nhường đường. 
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Bài 19: Em hãy sưu tầm những hình ảnh trong thế giới tự nhiên, nghệ thuật kiến trúc và công nghệ có sử 
dụng tính đối xứng, từ đó nêu ý nghĩa của tính đối xứng trong từng lĩnh vực đó. 

Lời giải: 

 Trong tự nhiên, tính đối xứng được thể hiện rất đa dạng, phong phú, chẳng hạn: con bướm, mặt trăng, 
sao biển,... 

 

+) Ý nghĩa: Tính đối xứng của một đối tượng là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất giúp chúng ta 
nhanh chóng định hình đối tượng đó khi nhìn vào nó. Ngoài ra, với con người, đối xứng tạo ra sự cân bằng, 
hài hòa, trật tự nhờ đó tạo ra thẩm mĩ. 

 Trong nghệ thuật kiến trúc và công nghệ : Bố cục đối xứng thường được sử dụng trong các tác phẩm 
nghệ thuật hay kiến trúc. 

Một số ví dụ: 
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+) Ý nghĩa: Tính đối xứng  tạo ra sự cân bằng, chắc chắn, bền vững, thẩm mĩ trong các nghệ thuật kiến 
trúc. 

 Trong thiết kế, công nghệ, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra các bố cục có tính đối xứng. 

Một số ví dụ: 
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+) Ý nghĩa: Tính đối xứng giúp các công trình hay máy móc ổn định, bền vững và có được vẻ đẹp, bắt mắt, 
tồn tại lâu dài. 

                      HẾT  
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